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Bảo vệ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I. MẦM NON 16 358 42 50 42 3 4 31 0 4 8 0 0 0 5 3

MN Ba Động 7 143 19 22 19 1 2 14 0 2 3 0 0 0 2 1

MN Ba Thành 5 133 12 12 12 1 1 9 0 1 3 0 0 0 2 1

MN Ba Liên 4 82 11 11 11 1 1 8 0 1 2 0 0 0 1 1

II. TIỂU HỌC 21 533 43 45 41 2 2 30 2 5 4 2 0 0 0 2

TH Ba Động 10 264 20 20 19 1 1 14 1 2 2 1 0 0 0 1

TH Ba Thành 11 269 23 23 22 1 1 16 1 3 2 1 0 0 0 1

III. TH&THCS Ba Liên 9 204 21 20 19 1 2 14 0 2 1 0 0 0 0 1

TH&THCS Ba Liên 9 204 21 20 19 1 2 14 2 1 1

IV. THCS 11 417 24 23 1 1 18 1 2 1 0 0 0 0 1

THCS Ba Động 11 417 24 24 23 1 1 18 1 2 1 0 0 0 0 1

TỔNG (I+II+III+IV) 57 1,512     130 115 125 7 9 93 3 13 14 2 0 0 5 7

QUY MÔ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM  VIỆC TẠI CÁC  CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA ĐỘNG     

TÍNH ĐẾN HẾT THÁNG 12/2025   

(Kèm theo Đề án số:  01/ĐA-UBND  ngày  09/12/2025 của UBND xã Ba Động)
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